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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số:          /QĐ-UBBC 
 

Hợp Tiến, ngày       tháng       năm 2026 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu  

Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031  

theo từng đơn vị bầu cử  
 

 
 

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ HỢP TIẾN  
 
 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Hợp Tiến; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 24/12/2025 của Uỷ ban bầu cử 

xã Hợp Tiến về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại 

biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn 

vị bầu cử; 

Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Hợp Tiến khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 gửi kèm Biên bản Hội 

nghị hiệp thương lần thứ ba của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Hợp Tiến; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội tại Tờ trình số 48/TTr-

VHXH ngày 11/02/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

           Điều 1. Công bố danh sách chính thức 36 người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Hợp Tiến khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 tại 06 đơn vị bầu cử 

để bầu 22 đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến khóa XIX nhiệm kỳ 2026-

2031 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Ủy ban bầu cử tỉnh (báo cáo); 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các phó Chủ tịch UBBC xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Các Ban bầu cử xã; 

- 35 đơn vị thôn; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

   Nguyễn Thị Xuân 



- Lưu: VT, UBBC. 



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Kho K333, Công an xã 
 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

 Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 
Đại biểu HĐND  

Ghi 

chú 
Giáo dục  

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  PHẠM THỊ DUNG 28/11/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Thôn 2, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

 12/12/ 

phổ 
thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành  

Kinh tế  

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Phó Chủ 

tịch Hội 

đồng 
nhân dân 

xã 

Hội đồng 

nhân dân  

xã Hợp 
Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 

19/5/2005 

 Đại biểu HĐND xã 

Hợp Tiến nhiệm kỳ 

2011-2016; 2016-2021 

2021-2026; 

  

 2 LÊ THỊ ĐỘ 20/12/1981 Nữ  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tân 

Ninh, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Bà 

Triệu, 
Xã Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/12/ 

bổ túc 

Đại học, 

chuyên 

ngành 
Lịch sử 

Không 
Cao 

cấp 

Tiến 

Anh 

trình 
độ B1 

 Phó Bí 
thư 

Thường 

trực 
Đảng uỷ 

xã 

Đảng uỷ 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh Hoá 

21/5/2007 

Đại biểu HĐND thị trấn 

Triệu Sơn nhiệm kỳ 

2016-2021;  

đại biểu HĐND huyện 

Triệu Sơn nhiệm kỳ 

2021-2026, đại biểu 

HĐND xã Hợp Tiến 

nhiệm kỳ 2021-2026 

  

3  BÙI THỊ LÝ 16/7/1994 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn Trị 

Bình, 

 xã Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh Hoá 

 12/12/ 

phổ 

thông 

Đại học 

Giáo dục 

mầm non 

Không Không 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ A2 

Giáo 
Viên 

Trường 

mầm non 

Triệu 

Thành, xã 

Hợp Tiến, 
tỉnh Thanh 

Hoá 

Không Không 
 

 4 HÀ THỌ THUẦN 10/12/1965 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn Diễn 
Ngoại, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

 10/10/ 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 
Chăn 

nuôi 

Thôn Diễn 
Ngoại, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

Không Không   

5   NGUYỄN ĐỨC THƯỢNG 16/01/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 5, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

 12/12/ 

phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành  
Kinh tế 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

PCT UB 

MTTQ 

Việt Nam 

xã - Chủ 

tịch Hội 

Nông dân 
xã 

Uỷ ban 
MTTQ 

Việt Nam 

xã  Hợp 
Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 

04/10/2003 

Đại biểu HĐND xã 

Hợp Tiến nhiệm kỳ 

2016-2021; 2021-2026 

  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thôn Đông Thành, Thôn Quang Thanh, Thôn Tiến Thành, Thôn Nội Sơn,  

Thôn Văn Sơn, Thôn Yên Trung 
 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quố

c 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 
Đại biểu HĐND  

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 HÀ HỮU DŨNG  17/4/1994 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, 

tỉnh  
Thanh 

Hoá 

Thôn 
Bình 

Định, xã 

Hợp 
Tiến,tỉnh  

Thanh 

Hoá 

 9/12/ 

phổ 
thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 

nuôi 

Thôn 
Bình 

Định, xã 

Hợp 
Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Không Không  

2 HÀ THỊ HƯỜNG 26/7/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Bình 

Phương, 
xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hoá 

 9/12/ 
phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 
nuôi 

Thôn 

Bình 

Phương, 
xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Không Không  

3 LÊ PHÚ QUỐC 10/10/1985 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 

Triệu 

Sơn, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Bà 

Triệu,  

xã Triệu 

Sơn, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

12/12/ 

phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

quản lý 
đất đai 

Không Cao cấp 

Tiếng 

Anh 
Trình 

độ B 

Bí thư 

Đảng uỷ, 

Chủ tịch 
Hội đồng 

nhân dân 

xã  

Đảng uỷ 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hoá 

 23/9/2011 

 Đại biểu HĐND huyện 

Triệu Sơn nhiệm kỳ 

2021-2026; Đại biểu 

HĐND xã Hợp Tiến 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

  

 4 BÙI NGỌC QUYỀN 23/6/1976 Nan  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Lý, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn Tiến 

Thành, xã 
Hợp Lý, 

tỉnh 

Thanh 
Hoá 

12/12/ 

phổ 
thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành 
Quản lý 

Kinh tế 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

 Chánh 

Văn 

phòng 
Đảng uỷ 

xã  

Đảng uỷ 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

27/11/1998 

Đại biểu 

HĐND xã Hợp Lý NK 

2004-2011; 2016-2021. 

Đại biểu HĐND xã 

Hợp Tiến nhiệm kỳ 

2021-2026 

  

5 BÙI THỊ THI 20/6/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Mường Không 

Xã Thọ 

Bình, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Thoi, xã 

Thọ Bình, 

tỉnh 
Thanh 

Hoá 

 
12/12/

bổ túc 

Đại Học 

Chuyên 
ngành 

Quản lý 

nhà nước 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Chủ 

nhiệm 
UBKT 

Đảng ủy 

xã  

Đảng ủy 

xã Hợp 
Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

01/5/2004 

Đại biểu HĐND xã 

Bình Sơn nhiệm kỳ 

2016-2021; 2021-2026; 

Đại biểu HĐND huyện 

Triệu Sơn nhiệm kỳ 

2021-2026; Đại biểu 

HĐND xã Hợp Tiến 

nhiệm kỳ 2021-2026 

  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người 



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thôn Diễn Ngoại, Thôn Diễn Thành, Thôn Diễn Đông, Thôn Trung Thành 
 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức 

vụ(4) 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

HĐND 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN VĂN DƯƠNG  19/12/1967 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, 
tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Quang 

Thanh, xã 

Hợp Tiến 
tỉnh Thanh 

Hoá 

 10/10/ 
phổ 

thông 

Không Không Sơ cấp Không 

Phó chủ 

tịch Hội 
Cựu 

chiến 

binh xã 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 
xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hoá 

08/8/2021 Không  

 2 HÀ ĐĂNG ĐÌNH 08/8/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hóa 

Thôn Diễn 

Ngoại, xã 
Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12/ 
phổ 

thông 

Không Không Không Không 
Giám đốc 

Công ty  

Công ty 

Xây dựng 

Đình 
Thuận 

Không Không  

 3 HOÀNG TRỌNG HẢI 05/8/1986 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Triệu 

Sơn, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

Thôn Quán 

giắt, xã 

Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

12/12/ 

phổ 

thông 

Đại 

học,quản 

lý giáo 

dục và 

cải tạo 
phạm 

nhân  

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 
trình 

độ B 

Trưởng 

Công an 

xã 

Công an 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hóa 

16/12/2013 

Đại biểu 
Hội đồng 

nhân dân 

xã Triệu 
Thành 

nhiệm kỳ 

2021-
2026 

  

 4 LÊ VIẾT NGỌC 31/01/1978 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

 Xã Minh 

Dân, tỉnh 
Thanh 

Hóa 

Xã Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

 12/12/ 

phổ 

thông 

Đại học, 
chuyên 

ngành  

Kinh tế 
phát triển 

Thạc 

sỹ, 
quản lý 

Nhà 

nước 
về kinh 

tế 

Trung 
cấp 

Cử 
nhân 

ngôn 

ngữ 
anh 

Phó Chủ 

tịch 
UBND 

xã 

 UBND 
xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hóa 

10/02/2006  Không   

5  NGUYỄN THỊ NGUYỆT 02/9/1967 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hoá 

Thôn 4, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 
Hoá 

  10/10/ 
phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 
nuôi 

Thôn 4, 

xã Hợp 
Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Không Không  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người 

 



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số 4 gồm: Thôn Lai Triều, Thôn Diễn Hòa, Thôn Diễn Phú 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

HĐND  

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  TỐNG THỊ HOÀI 19/5/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Thiệu 

Toán, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Sơn 

Hương, xã 

HợpTiến, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 

nuôi 

Thôn Sơn 

Hương, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

20/9/2015 Không  

2  HOÀNG THỊ HƯƠNG 10/10/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Nam 

Trung, 

tỉnh 

Nghệ 

An 

Thôn 1, 

 xã Hợp 

Tiến,Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 

nuôi 

Thôn 1,  

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Không Không  

3   NGUYỄN VĂN PHAN 08/02/1965 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Diễn 

Hòa, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

10/10

/phổ 

thông 

Cao đẳng, 

Quân sự 

Binh 

chủng 

hợp thành 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Bí thư 

chi bộ, 

trưởng 

thôn 

thôn 

Diễn 

Hòa 

Thôn Diễn 

Hòa, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

16/01/1985 

Đại biểu 

HĐND xã Hợp 
Thành nhiệm 

kỳ 2021-2026; 

Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Tiến nhiệm kỳ 
2021-2026 

  

 4  LÊ VĂN TÂM 10/10/1984 Nam  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã 

Triệu 

Sơn, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Thôn Thiện 

Chính, xã 

Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12

/ phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành xây 

dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền 

Nhà nước 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Chánh 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND  xã 

Ủy ban 

nhân dân 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

02/9/2005 

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

xã Dân Lực 
nhiệm kỳ 2011-

2016; 2016-

2021; 2021-
2026. Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Tiến nhiệm kỳ 

2021-2026. 

  

 5  NGUYỄN THỊ XUÂN 02/03/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã 

Triệu 

Sơn, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Thôn Thị 

Tứ, xã 

Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành địa 

lý 

Thạc 

Sỹ, 

Quản 

lý đất 

đai 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anhtt

trình 

độ C 

 Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

xã  

Ủy ban 

nhân dân 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

24/9/2009 Không    

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người 



NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số 5 gồm: Thôn Liên Châu, Thôn Châu Cương, Thôn Đồng Khang, Thôn Tâm Tiến,  

Thôn Đồng Thành, Thôn Tân Thắng 1, Thôn Tân Thắng 2 
 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

HĐND  

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ      

1   PHẠM THỊ CHINH 13/9/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Châu 

Cương, 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/bổ 

túc 

Đại 

Học 

Xây 

dựng 

Đảng, 

chính 

quyền 

Nhà 

nước 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Phó 

Ban 

Kinh tế- 

Ngân 

sách 

HĐND 

xã 

Hội 

đồng 

nhân dân 

xã Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

26/6/2001 

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 
xã Hợp Thắng 

nhiệm kỳ 2011-

2016; 2016- 
2021; Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Tiến nhiệm kỳ 
2021-2026  

  

2  LÊ THỊ DUYÊN 30/02/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Diễn 

Thành, xã 

Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

 

9/12/

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 

nuôi 

Thôn 

Diễn 

Thành 

xã Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Không Không  

3  LẠI VĂN ĐẠT  24/8/1976 Nam  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Yên 

Trung, xã 

Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 
Không 

Công 

chức xã 

Ủy ban 

MTTQ 
Việt Nam 

xã  Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

16/6/2004 

Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Lý nhiệm kỳ 
2011-2016; 

2016-2021.Đại 

biểu HĐND xã 
Hợp Tiến 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

 

4  NGUYỄN THỊ HỒ 16/02/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã 

Thiệu 

Hoá, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Tiến 

Thành, 

xã Hợp 

Tiến, 

T.Hoá 

 

12/12

/ phổ 

thông 

 Đại 

học, 

chuyên 

ngành 

Kế 

toán- 

Kiểm 

toán 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ C 

Phó Bi 

thư 

Đoàn 

TNCS  

Hồ Chí 

Minh 

Ủy ban 

MTTQ 
Việt Nam 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 
Thanh 

Hoá 

25/12/2021 Không  



STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

HĐND  

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ      

 5  LÊ QUANG LOAN 10/4/1980 Nam  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

 Thôn Tâm 

Tiến, xã Hợp 

Tiến, 

Tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/ bổ 

túc 

Đại học 

Hành 

chính 

học 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

 Trưởng 

phòng 

Kinh tế 

xã 

Ủy ban 

nhân dân 
xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hóa 

21/5/2002 

Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Thắng nhiệm 

kỳ 2016-2021; 

2021-2026.  

  

 6   PHẠM THỊ MAI 29/11/1980  Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh Không 

 Xã 

Đồng 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

  Thôn 

Quán 

Giắt, xã 

Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12/12

/phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Văn 

học  

Thạc 

Sỹ, 

chuyên 

ngành 

chính 

sách 

công 

 Trung 

cấp 

 Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Phó chủ 

tịch UB 

MTTQ 

VN- 

Chủ 

tịch Hội 

LHPN 

xã  

Ủy ban 
MTTQ 

Việt Nam 

xã Hợp 
Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

18/5/2010 Không    

7 NGUYỄN QUYẾT TÍNH 02/9/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã 

Triệu 

Sơn, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Thôn 

Xuân 

Tiên, xã 

Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại 

học, 

chuyên 

ngành 

nông 

học 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Chủ 

tịch Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ 

quốc 

Việt 

Nam xã  

Ủy ban 

Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt Nam, 
xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 
Hóa 

21/7/1993 

Đại biểu HĐND 

xã Dân Lực 
nhiệm kỳ 2004-

2011 

2011-2016; 
2016-2021; Đại 

biểu HĐND xã 

Hợp Thắng 
nhiệm kỳ 2021-

2026; đại biểu 

HĐND xã Hợp 
Tiến nhiệm kỳ 

2021-2026 

  

8    LÊ KIM TUẤN 30/5/1972    Nam 
Việt 

Nam  
Kinh Không 

 Xã 

Tân 

Ninh, 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Thôn Bà 

Triệu, xã 

Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại học 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học  

 Không  
Trung 

cấp  

  Tiếng 

Anh      

  TOEFL 

Hiệu 

trưởng  

 Trường 

Tiểu học 

Hợp 
Thắng, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 
Thanh 

Hóa 

08/9/1998  Không   

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến trong danh sách này là: 08 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 05 người



DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số 6 gồm: Thôn Thu Vi, Thôn Thu Phong, Thôn Cát Lợi, Thôn Trị Bình, Thôn Bình Định, Thôn Châu Thành, 

Thôn Bình Phương, Thôn Sơn Hương, Thôn Minh Thành, Thôn Sơn Trung, Ban chỉ huy Quân sự xã 
 

STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

HĐND  

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1  NGUYỄN TUẤN ANH  04/6/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hoằng 

Giang 

Tỉnh 

Thanh 

Hoá 

16/39, 

Nguyễn 

Văn Trỗi, 

Phường 

Hạc 

Thành, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại 

học, 

chuyên 

ngành 

chỉ huy 

tham 

mưu -

bộ binh 

Không 
Trung 

cấp 
Không Bộ đội 

Ban chỉ 

huy Quân 

sự xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

03/02/2007 Không   

2  TRẦN HỮU HIỆP  10/01/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Đông 

Thành, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

 

12/12

/phổ 

thông  

Đại 

học, 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Công 

chức 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã  Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

07/9/2002 

Đại biểu HĐND 
xã Hợp Lý  nhiệm 

kỳ 2011-2016; 

2016-2021; 2021-

2026. Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Tiến nhiệm kỳ 
2021-2026 

  

 3 LÊ VĂN HOÀNG  05/10/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Tân 

Ninh, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá  

Thôn 2, xã 

Tân Ninh, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại 

học, 

chuyên 

ngành 

Luật 

Thạc 

Sỹ, 

chuyên 

ngành 

Hành 

chính 

công 

Trung 

cấp 
Không 

Phó Chủ 

tịch 

UBND 

xã 

UBND xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

24/11/2005 

Đại biểu HĐND 

xã Vân Sơn nhiệm 
kỳ 2006-2011; 

2011- 2016;2016-

2021. Đại biểu 
HĐND xã Triệu 

Thành nhiệm kỳ 

2021-2026; 
Đại biểu HĐND 

xã Hợp Tiến 

nhiệm kỳ 2021-
2026. 

  

 4  PHẠM THỊ HƯƠNG  09/02/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Liên 

Châu, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

 9/12/ 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trồng 

trọt và 

Chăn 

nuôi 

Thôn Liên 

Châu, xã 

Hợp Tiến, 

Tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Không Không   



STT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 

HĐND  

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

 5  HÀ XUÂN KIÊN 30/10/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

Tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn 

Châu 

Thành, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông  

Không Không Sơ cấp Không 

Bí thư 

chi bộ 

Châu 

Thành 

Thôn 

Châu 

Thành, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

16/3/2002 

Đại biểu HĐND 

xã Triệu Thành  

nhiệm kỳ 2021-
2026; Đại biểu 

HĐND xã Hợp 

Tiến nhiệm kỳ 
2021-2026 

  

6 PHẠM THỊ NHO 06/9/1973 Nữ  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Sơn 

Trung, 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại học, 

chuyên 

ngành  
Kinh tế 

Không 
Trung  

cấp 
Không 

Trưởng 

Ban Xây 

dựng 

Đảng  

Đảng uỷ 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

14/9/2005 

Đại biểu HĐND 

xã Triệu Thành 

nhiệm kỳ 2011-
2016; 2016-2021; 

Đại biểu HĐND 

huyện nhiệm kỳ 
2021-2026. Đại 

biểu HĐND xã 

Hợp Tiến nhiệm 
kỳ 2021-2026 

 

7 LÊ THỊ LAN PHƯƠNG 09/5/1993 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Thọ 

Phú, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Xã Thọ 

Phú, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

12/12

/phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

công 

nghệ 

sau thu 

hoạch 

Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

TOEFL 

khung 

B2 

Công 

chức 

UBND xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

15/12/2017 

Đại biểu HĐND 
xã Thọ Tân nhiệm 

kỳ 2021-2026.Đại 

biểu HĐND xã 
Hợp Tiến nhiệm 

kỳ  2021-2026 

 

8 LÊ VĂN QUYẾT 01/4/1993 Nam  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Hợp 

Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

Thôn Cát 

Lợi, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh 

Thanh 

Hoá 

 

12/12

/phổ 

thông 

Đại 

học, 

chuyên 

ngành 

Luật 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Phó Chủ 

tịch  Ủy 

ban 

MTTQ 

Việt 

Nam- Bí 

thư Đoàn 

TNCS 

Hồ Chí 

Minh 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh 

Hoá 

18/02/2017 

Đại biểu HĐND 
xã Triệu Thành  

nhiệm kỳ 2021-

2026. Đại biểu 
HĐND xã Hợp 

Tiến nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến trong danh sách này là: 08 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 05 người 
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